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Kính gửi Quý Khách Hàng,

Đầu tiên, CÔNG TY TNHH SX - TM - XD TÂN 
NAM LỘC xin trân trọng gửi đến Quý vị những 
lời chào đầy nồng nhiệt cùng những lời chúc 
sức khỏe tốt đẹp nhất.

Trong bối cảnh hiện nay, với việc Việt Nam gia 
nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước đang từng 
bước xây dựng và phát triển, tìm kiếm vị thế 
vững chắc và khẳng định thương hiệu của 
mình trên thị trường kinh tế.

Công Ty Tân Nam Lộc tự hào với đội ngũ nhân 
viên tận tâm, giàu kinh nghiệm và chuyên môn 
cao, áp dụng phong cách làm việc “Chuyên 
Nghiệp – Năng Động – Sáng Tạo”. Chúng tôi 
luôn đặt chất lượng dịch vụ và phong cách 
phục vụ lên hàng đầu, cam kết mang lại sự hài 
lòng và đáp ứng mọi nhu cầu của Quý khách 
hàng.

Một lần nữa, thay mặt Ban Giám đốc và toàn 
thể nhân viên Công Ty Tân Nam Lộc, chúng tôi 
xin gửi đến Quý Khách Hàng những lời chúc 
sức khỏe, thành công trong kinh doanh và 
hạnh phúc trong cuộc sống.

Trân trọng,

Dear Valued Customers,

First of all, TAN NAM LOC Manufacturing - Trading 
- Construction Limited Company would like to 
extend our warm greetings and best wishes 
for your good health.

In the current context, with Vietnam’s accession 
to the World Trade Organization (WTO), both 
domestic and foreign enterprises are gradually 
constructing and developing, seeking f irm 
positions, and asserting their brands in 
the economic market.

TAN NAM LOC Company takes pride in our 
dedicated, experienced, and highly skilled 
team, applying a working style of “Professionalism - 
Dynamism - Creativity.” We always prioritize 
service quality and serving style, committing 
to bringing satisfaction and meeting all your 
needs.

Once again, on behalf of the Board of Directors 
and all TAN NAM LOC Company employees, 
we would like to send you our wishes for good 
health, success in business, and happiness in 
life.

Sincerely yours!

Thư ngỏ

NHÀ CUNG CẤP TỔNG THỂ CỬA VÀ NỘI THẤT
“Niềm tin cho mọi nhà và doanh nghiệp”

COMPREHENSIVE SUPPLIER OF DOORS 
AND INTERIOR FURNISHINGS
“The trust for everyhousehold and enterprise”

P R E F A C E
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Về chúng tôi

Tân Nam Lộc
Window

A B O U T  U S

Trên thị trường cửa nhôm kính Việt Nam, 
Công ty TNHH SX – TM – XD Tân Nam Lộc nổi 
bật là một đơn vị uy tín với hơn 10 năm kinh 
nghiệm. Chúng tôi tự hào là đối tác đáng tin 
cậy của các dự án xây dựng lớn nhỏ trên cả 
nước, mang đến những giải pháp tối ưu về cửa 
nhôm kính cùng dịch vụ chuyên nghiệp.

Tân Nam Lộc:
Cung cấp giải pháp toàn diện cho công trình 
hoàn mỹ

Cửa sổ, cửa sổ trượt, cửa lùa, mặt dựng... cùng 
dịch vụ thiết kế, tư vấn, lắp đặt và bảo trì là 
những sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi 
mang đến. Chúng tôi cam kết tuân thủ các 
tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo 
tính thẩm mỹ và độ bền cho từng sản phẩm, 
góp phần tạo dựng những công trình hoàn 
mỹ trong tương lai.

In the Vietnamese aluminium and glass door 
market, Tan Nam Loc Manufacturing - Trading 
- Construction Limited Company stands out as 
a reputable entity with over 10 years of experience. 
We take pride in being a trustworthy partner for 
projects of various scales nationwide, delivering 
optimal solutions for aluminium and glass doors 
along with professional services.

Tan Nam Loc:
Providing comprehensive solutions for perfect 
projects

Windows, sliding windows, sliding doors, facades... 
along with design, consultation, installation and 
maintenance services are the products and services 
we offer.  We are committed to adhering to strict quality 
standards, ensuring aesthetics and durability 
for each product, contributing to the creation 
of perfect structures in the future.
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Với tinh thần tiên phong và một chiến lược 
đầu tư và phát triển bền vững, CÔNG TY TNHH 
SX TM XD TÂN NAM LỘC cam kết định hình 
sự phát triển của mình từ năm 2012 đến 2024. 
Chúng tôi đặt ra mục tiêu trở thành một trong 
những nhà thầu hàng đầu tại Việt Nam trong 
lĩnh vực thi công nhôm kính, cửa cuốn, lõi 
thép, và cửa chống cháy. Với chiến lược toàn 
diện, chúng tôi không ngừng củng cố vị thế 
hàng đầu trong ngành và khao khát mở rộng 
quy mô kinh doanh ra thị trường quốc tế, trở 
thành đối tác đáng tin cậy của các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước.

“ Vì một cuộc sống
tốt đẹp hơn cho người Việt”
“For a better life for Vietnamese”

◊ Tân Nam Lộc cam kết mang đến cho cộng 
đồng những sản phẩm chất lượng cao 
nhất và đẹp nhất, thể hiện sự trân trọng, 
năng lực và trách nhiệm cao của mình.

◊ Chúng tôi cam kết thực hiện các hoạt 
động thi công và lắp đặt với mục tiêu đảm 
bảo an toàn lao động, tuân thủ đúng tiến 
độ và các quy phạm kỹ thuật - mỹ thuật, 
phục vụ cho các công trình dân dụng, 
công nghiệp và dự án lớn một cách chuyên 
nghiệp và hiệu quả.

◊	 Tan Nam Loc is committed to delivering 
the highest quality and most aesthetically 
pleasing products to the community, 
showcasing our appreciation, capabilities, 
and high level of responsibility.

◊	 We pledge to execute construction and 
installation activities to ensure labor 
safety, adhere to schedules, and comply 
with technical and aesthetic standards, 
serving civil, industrial projects, and 
large-scale projects professionally and 
efficiently.

With a pioneering spirit and a sustainable 
investment and development strategy, TAN 
NAM LOC Manufacturing Trading Construction 
Company Limited is committed to shaping its 
development from 2012 to 2024. We aim to 
become one of the leading contractors in 
Vietnam	in	the	field	of	aluminium	and	glass	
construction, roller shutters, steel cores, and 
fire	doors.	With	a	comprehensive	strategy,	we	
continuously strengthen our leading position 
in the industry and aspire to expand our business 
scale into the international market, becoming a 
reliable partner for investors both domestically 
and abroad.

Tầm nhìn

Sứ mệnh

V I S I O N

M I S S I O N
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Chúng tôi không ngừng nỗ lực đảm bảo 
sản phẩm và dịch vụ đều đạt đến tiêu 
chuẩn cao nhất về chất lượng, từ quá trình 
lựa chọn nguyên liệu đến dịch vụ sau bán 
hàng.

Chúng tôi áp dụng công nghệ tiên tiến, 
tối ưu hóa quy trình gia công và dịch vụ, 
mang lại giá trị cao cho khách hàng và tối 
đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Đội ngũ nhân sự Tân Nam Lộc được đánh 
giá cao về trình độ chuyên môn, linh hoạt 
và tận tâm trong việc phục vụ khách hàng. 
Với kinh nghiệm đa dạng và sự chuyên 
nghiệp, chúng tôi tự hào tạo nên một 
thương hiệu đáng tin cậy và tận tâm.

Tân Nam Lộc luôn đặt khách hàng làm 
trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh. 
Chúng tôi chú trọng đến lợi ích và mong 
muốn của khách hàng, không ngừng nỗ 
lực để mang đến cho họ sản phẩm - dịch 
vụ hoàn hảo nhất.

Tân Nam Lộc cam kết đặt chữ TÍN lên hàng 
đầu, coi đó là vũ khí cạnh tranh để xây 
dựng và phát triển thương hiệu. Chúng tôi 
luôn nỗ lực hết mình để đảm bảo sự tin 
cậy và chất lượng sản phẩm - dịch vụ cũng 
như tiến độ thực hiện với khách hàng.

We constantly strive to ensure that 
products and services meet the highest 
quality standards, f rom the selection of 
materials to after-sales service.

We apply advanced technology, optimize 
processing and service processes, bring 
high value to customers, and maximize 
profits	for	the	business.

Tan Nam Loc’s team is highly regarded for 
its	professionalism,	flexibility,	and	dedication	
to serving customers. With diverse experience 
and professionalism, we are proud to create 
a reliable and dedicated brand.

Tan Nam Loc always puts customers at 
the center of all business activities. We focus 
on	 the	benefits	and	desires	of	 customers,	
constantly striving to bring them the best 
products and services.

Tan Nam Loc commits to placing the word 
“TRUST” at the forefront, considering it a 
competitive weapon to build and develop 
the brand. We always strive to ensure 
reliability and product quality - service 
as well as implementation progress 
with customers.

Giá trị
cốt lõi

Tâm - Care

Chất lượng -
Quality

Hiệu quả -
Efficiency

Tín - Reputation Chuyên nghiệp - 
Professionalism

+

+

+

+ +C O R E  V A L U E S
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Lịch sử
hình thành

History of 
formation

Tân Nam Lộc Window khởi 
đầu với khoảng 10 nhân sự chủ 
chốt, chuyên thi công lắp đặt 
cửa nhựa, cửa nhôm, nội ngoại 
thất và các sản phẩm liên quan.

Mở rộng quy mô sản xuất và 
dịch vụ, nâng cao khả năng 
cạnh tranh và mở rộng phạm vi 
khách hàng của doanh nghiệp.

Định hình thương hiệu uy tín 
trên thị trường nhôm kính, tiếp 
tục đầu tư năng lực sản xuất, 
chất lượng sản phẩm và mở 
rộng mạng lưới phân phối.

Tân Nam Lộc được công nhận 
hệ thống quản lý chất lượng 
ISO 9001:2015 và chất lượng sản 
phẩm theo tiêu chuẩn TCVN 
9366-2:2012

2012 2015 2018 2023

Tan Nam Loc Window 
commenced operations 
with approximately 10 key 
personnel ,  special izing in 
the installation of plastic 
doors, aluminium doors, interior 
and exterior furniture, and 
related products.

Expanded manufacturing 
and service scale, enhanced 
competitiveness, and widened 
the company’s customer base.

Establishing a reputable brand 
in the aluminium and glass 
market, continued to invest in 
manufacturing capacity and 
product quality, and expanded 
distribution networks.

Tan Nam Loc was accredited 
with the ISO 9001:2015 quality 
management system and product 
quality according to the TCVN 
9366-2:2012 standard.
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DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
PROJECTS

KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC NHÀ MÁY GIỮA TRUNG TÂM TP.HCM
CUSTOMERS & PARTNERS FACTORY IN THE CENTER OF HCMC

NHÂN SỰ CÔNG TY
EMPLOYEES

350+ 300+ 2000m2150+

Những con số
nổi bật

O U T S T A N D I N G  N U M B E R S

Với hơn một thập kỷ hoạt động, chúng tôi đã xây 
dựng nên một hành trình ấn tượng từ việc khởi 
đầu với một nhóm nhỏ người sáng lập, đến việc mở 
rộng quy mô sản xuất và dịch vụ,  sau đó là sự thâm 
nhập mạnh mẽ vào thị trường quốc tế. Những con 
số ấn tượng không chỉ là kết quả của sự nỗ lực của 
chúng tôi, mà còn là nền tảng vững chắc cho sứ 
mệnh tiếp tục mang đến giá trị và niềm tin cho 
mỗi khách hàng, mỗi đối tác và mỗi thành viên 
trong gia đình Tân Nam Lộc.

For over a decade of operation, we have forged an 
impressive journey, starting with a small group of 
founders, expanding our manufacturing and service 
capacities, and subsequently making significant inroads 
into	the	international	market.	The	remarkable	figures	
are not only the result of our relentless efforts but 
also serve as a solid foundation for our mission to 
continue delivering value and trust to every customer, 
partner, and member of the Tan Nam Loc family.
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Hồ sơ pháp lý Legal records
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Hồ sơ pháp lý Legal records

18 19

T Â N  N A M  L Ộ C  W I N D O W C O M P A N Y  P R O F I L E



20 21

T Â N  N A M  L Ộ C  W I N D O W C O M P A N Y  P R O F I L E

 

 

Hồ sơ pháp lý Legal records
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Hồ sơ pháp lý Legal records
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EXPERIENCE & REPUTATION
ĐA DẠNG SẢN PHẨM

UTILITY VALUEPRODUCT QUALITY

Cung cấp các sản phẩm cửa nhôm kính 
đa dạng, giúp khách hàng có nhiều lựa 
chọn phù hợp với nhu cầu và phong 
cách kiến trúc mỗi công trình.

Với hơn 10 năm hoạt động, chúng tôi đã xây 
dựng được lòng tin từ khách hàng thông 
qua các dự án lớn nhỏ trên toàn quốc.

Sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh 
nghiệm và am hiểu toàn diện từ dịch vụ 
tư vấn, thiết kế, lắp đặt và bảo trì, đảm 
bảo sự hài lòng tối đa của khách hàng.

Chúng tôi luôn đặt khách hàng lên hàng 
đầu, cam kết mang lại giá trị cao nhất 
thông qua sản phẩm và dịch vụ chất 
lượng, cùng với một mức giá cạnh tranh.

Cam kết cung cấp các sản phẩm chất 
lượng cao, kiểm soát quy trình sản xuất 
an toàn, tuân thủ các tiêu chuẩn chất 
lượng nghiêm ngặt. 

Sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng sử 
dụng và vẻ đẹp thiết kế tạo nên những 
không gian sống và làm việc độc đáo và 
thoải mái.

Providing a diverse range of aluminium and 
glass door products enables customers to 
have numerous options that fit each project’s 
requirements and architectural style.

With over 10 years of operation, we have 
built trust among customers through 
projects of various scales nationwide.

We possess a team of experienced experts 
with a comprehensive understanding 
of consultancy, design, installation, and 
maintenance services, ensuring maximum 
customer satisfaction.

We	always	put	customers	first,	committed	
to providing the highest value through 
quality products and services, along 
with competitive prices.

We commit to delivering high-quality 
products, ensuring safe manufacturing 
processes, and adhering to strict quality 
standards.

The perfect combination of functionality 
and aesthetic design creates unique and 
comfortable living and working spaces.

CUSTOMER VALUEPROFESSIONAL SERVICES

Lý do chọn
Tân Nam Lộc Window?

Why choose
Tan Nam Loc Window?

PRODUCT DIVERSITY
KINH NGHIỆM VÀ UY TÍN

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM GIÁ TRỊ TIỆN ÍCH



26 27

T Â N  N A M  L Ộ C  W I N D O W C O M P A N Y  P R O F I L E

Sơ đồ tổ chức
O R G A N I Z A T I O N  C H A R T
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Năng lực nhân sự
H U M A N  R E S O U R C E  C A P A C I T Y

NHÂN TỐ THEN CHỐT TẠO NÊN THÀNH CÔNG CỦA TÂN NAM LỘC
Nhân sự đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hình uy tín và thúc 
đẩy sự phát triển bền vững của Tân Nam Lộc trong ngành công nghiệp cửa 
nhôm kính. Chúng tôi tự hào sở hữu đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh 
nghiệm với kỹ năng chuyên môn đa dạng trong từng lĩnh vực, từ thiết kế, 
sản xuất đến lắp đặt và bảo trì. Nhờ sự kết hợp hoàn hảo này, Tân Nam Lộc 
luôn duy trì sự linh hoạt và hiệu quả trong mọi khía cạnh hoạt động, đảm 
bảo mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

KEY FACTORS TO TAN NAM LOC’S SUCCESS
Human Resources play a crucial role in shaping the reputation and 
promoting the sustainable development of Tan Nam Loc in the 
aluminium and glass door industry. We are proud to have a team 
of	experienced	professionals	with	diverse	expertise	 in	every	field,	
from design and manufacturing to installation and maintenance. 
Thanks to this perfect combination, Tan Nam Loc always maintains 
flexibility	and	efficiency	in	all	aspects	of	operation,	ensuring	to	bring	
customers the best products and services.
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Năng lực sản xuất
M A N U F A C T U R E  C A P A C I T Y

Diện tích nhà máy
Factory area

Diện tích kho hàng và xưởng sơn tĩnh điện
Area of warehouse and powder coating workshop

Quy mô nhà máy sản xuất
Manufacturing scale

Địa chỉ nhà máy
Số 299/20 Đường Lý Thường Kiệt, P.15, Q .11, Tp HCM

Factory address
No. 299/20 Ly Thuong Kiet Str., W.15, Dist. 11, HCMC

2000 m2

10.000 m2

50.000 m2/năm

Tân Nam Lộc đầu tư cơ sở vật chất sản xuất hiện đại, tiên tiến, đáp 
ứng tiêu chuẩn cao về chất lượng và hiệu suất. Quy trình sản xuất 
chuyên nghiệp, kiểm soát chặt chẽ từ thiết kế đến lắp đặt, đảm 
bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng.

Tan Nam Loc invests in modern, advanced manufacturing infrastructure 
that	meets	high	standards	of	quality	and	efficiency	in	the	aluminium	
and glass industry. We employ professional manufacturing processes, 
rigorously controlling every stage from design to installation to ensure 
the	quality	of	the	final	products.
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QUY TRÌNH
SẢN XUẤT

MANUFACTURE PROCESS

32 33
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Năng lực
thiết bị

E Q U I P M E N T  C A P A B I L I T Y

Máy phay đầu đố cửa 
nhựa

Máy Phay CNC trung tâm

Máy phay chép hình cửa nhôm

Máy cắt nhôm hai đầu

Máy rọc thanh nhôm Máy bấm góc cửa 
nhôm

Máy phay đầu góc cửa 
nhựa

Máy cắt cầm tay

Máy cắt nhựa

Máy phay đố cửa nhôm

PVC end milling 
machine

CNC Center Milling machine

Aluminium	profile	milling	machine

Aluminium prof ile double head 
cutting machine

Aluminum cutting machine
Aluminium corner 
crimping machine

Plastic door corner 
milling machine

Handheld cutting 
machine

Plastic cutting machine

Aluminum end milling 
machine

Số lượng
Quantity

Số lượng
Quantity

Số lượng
Quantity

Số lượng
Quantity

Số lượng
Quantity

Số lượng
Quantity

Số lượng
Quantity

Số lượng
Quantity

Số lượng
Quantity

Số lượng
Quantity

12

2

2

2 2

12

1

2

::

:

:

: :

::

:

:
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Hít kính bằng điện

Electric suction cup 
glass

Số lượng
Quantity 2:

Máy phay chép hình

Copy milling machine 
aluminium

Số lượng
Quantity 2:

Máy đột dập

Punching machine

Số lượng
Quantity 8:
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Quy trình
bán hàng

Sale
process

TƯ VẤN
CONSULTATION
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APPROVAL
KÝ DUYỆT

KHẢO SÁT
SURVEY

DESIGN
THIẾT KẾ

TRANSPORTATION
VẬN CHUYỂN

INSTALLATION
LẮP ĐẶT

WARRANTY
BẢO HÀNH

FABRICATION
GIA CÔNG
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Nguyên vật liệu NhômPhụ kiện Kính

M A T E R I A L S

Chúng tôi tin rằng việc lựa chọn các nguyên 
vật liệu hàng đầu từ các nhà sản xuất uy tín là 
một quyết định đáng tin cậy. Với profile nhôm 
chất lượng, được sản xuất theo công nghệ 
đùn ép của Nhật Bản và sử dụng kính cách 
nhiệt từ các thương hiệu hàng đầu, chúng tôi 
không chỉ cam kết đảm bảo về chất lượng mà 
còn xây dựng một niềm tin mạnh mẽ trong 
lòng khách hàng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng và kết hợp các phụ 
kiện cửa chất lượng cũng là yếu tố then chốt 
giúp sản phẩm của Tân Nam Lộc được đánh 
giá cao. Chúng tôi không chỉ cam kết đến sự 
bền vững và an toàn cho mỗi công trình mà 
còn thể hiện sự quan tâm tận tâm đến sự hài 
lòng của từng khách hàng. Điều này phản 
ánh sứ mệnh cốt lõi của chúng tôi: xây dựng 
không gian sống hoàn hảo, từng chi tiết một.

We believe that selecting top-quality materials 
from reputable manufacturers is a reliable decision. 
With high-quality aluminium profiles manufactured 
using Japanese extrusion technology and thermal 
glass from leading brands, we not only commit 
to ensuring quality but also foster strong customer 
trust.

Moreover, the use and integration of high-quality 
door accessories are pivotal factors contributing to 
the high appraisal of Tan Nam Loc’s products. 
We not only pledge sustainability and safety 
for each project but also demonstrate genuine 
care for the satisfaction of every customer. This 
reflects	our	core	mission:	to	construct	perfect	
living spaces, one detail at a time.
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Accessories Aluminium Glass
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Sản phẩm Products
Vách kính mặt dựng

Cửa đi mở/Cửa đi xếp trượt

Cửa đi lùa

Cửa sổ

Cửa sổ lùa

Cửa chống cháy &
cửa gổ công nghiệp

Cửa nhựa

Lan can kính, Mái kính

Trần nhôm, Lam nhôm,
Nhôm tấm đục lỗ CNC

+

+

+

+

+

+ +

+

+

Curtain wall

Opening door/Folding door

Sliding door

Window

Sliding window

Fire-rated door & Industrial 
wooden door

uPVC door/window

Glass railing, Glass Roof

Aluminium Ceiling, Aluminium
louvers, CNC perforated
aluminium sheets

40 41
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Vách kính
mặt dựng

Cửa đi mở/
Cửa đi xếp trượt

C U R T A I N  W A L L

O P E N I N G  D O O R  / F O L D I N G  D O O R

Vách kính mặt dựng được thiết kế để 
tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho các công 
trình xây dựng với tính năng cách nhiệt 
và cách âm, giảm thiểu tiêu thụ năng 
lượng từ môi trường bên ngoài.

Cửa đi mở/xếp trượt là một lựa 
chọn tuyệt vời cho các căn hộ 
hoặc văn phòng có diện tích nhỏ 
vì chúng giúp tối ưu hóa không 
gian. Cửa trượt về hai bên trên ray, 
không chiếm nhiều diện tích như 
cửa mở cánh truyền thống. Điều 
này khiến chúng trở nên lý tưởng 
cho những không gian chật hẹp 
như hành lang hoặc nhà bếp. 

Opening door/folding door are 
an excellent choice for small 
apartments	or	offices	as	they	help	
optimize space. The doors slide 
to both sides on rails, taking up 
less space than traditional swing 
doors. This makes them ideal for 
tight spaces such as hallways or 
kitchens.

The curtain wall is designed to create 
aesthetic focal points for construction 
projects with thermal and sound 
insulation features, minimizing energy 
consumption from the external environment.

HỆ SEMI-UNITIZED

HỆ KHUNG CHÌM TNL-LV65

HỆ STICK

HỆ UNITIZED-TNL-CW80

CỬA MỞ

CỬA XẾP TRƯỢT

CỬA ĐI 65

STICK CURTAIN WALL SYSTEM

UNITIZED CURTAIN WALL SYSTEM SEMI-UNITIZED	CURTAIN	WALL	SYSTEM

SUBFRAME CURTAIN WALL SYSTEM

OPENING DOOR

FOLDING DOOR

DOOR 65 SERIES
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Hệ TNL-LV56 TNL-LV56 Series
C Ử A  Đ I  M Ở O P E N I N G  D O O R

0.0
KHUNG
CÁNH TNL-1206 21 .303

MÃ T(mm) Kg/m
mm

0
KHUNG

BAO CÁNH TNL-1201 21 .072
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0
KHUNG

BAO  FIX TNL-1202 1.4 0.808
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-1227 1.10 .292
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-1211 1.50 .868
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-1210 1.20 .353
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-1212 1.20 .406
MÃ T(mm) Kg/m

mm

88

56

56

60

56

50

56

51

25

56 51

30

39

19
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TNL-1202

TNL-1201

TNL-1227

TNL-1206

TNL-1212

H
C

ÁN
H

 =
 H

-H
1-

12
H

1

56

Bên Ngoài - Outside

Bên Trong - Inside

Bên Ngoài - Outside

Bên Trong - Inside

TNL-1202

TNL-1227

TNL-1201

TNL-1227

TNL-1206

TNL-1211

TNL-1206

TNL-1201

W

W

56
56
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Hệ TNL-R65 TNL-R65 Series 
C Ử A  Đ I  M Ở O P E N I N G  D O O R

0.0
KHUNG

BAO  CÁNH TNL-C65107 2.52 .223
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0
KHUNG

BAO TNL-C65105 2.51 .636
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0
KHUNG
BAO FIX TNL-C65121 1.41 .091

MÃ T(mm) Kg/m
mm

0.0

TNL-C65123 1.20 .465
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

GHÉP 
KHUNG BAO TNL-C65112 1.60 .346

MÃ T(mm) Kg/m
mm

0.0

TNL-C8614 1.00 .279
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-C65109 1.61 .239
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-C65214 20 .86
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-C8320 1.20 .185
MÃ T(mm) Kg/m

mm

97

65

67

65 54

65

60

31

65

2

32

19

66

60
56

19

16

20
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Hệ TNL-LV56 TNL-LV56 Series 
C Ử A  X Ế P  T R Ư Ợ T F O L D I N G  D O O R

0.0

TNL-1251 1.81 .125
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0
KHUNG
CÁNH TNL-1254 1.81 .335

MÃ T(mm) Kg/m
mm

0.0
KHUNG BAO

NGANG TRÊN TNL-1258 42 .473
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-1253 1.50 .913
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-1255 1.20 .422
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-1257 1.10 .235
MÃ T(mm) Kg/m

mm

58

56

66

48

56

73

25

19

26

40

56

40
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Hệ Unitized-TNL-CW80 Unitized-TNL-CW80 system
V Á C H  K Í N H  M Ặ T  D Ự N G C U R T A I N  W A L L

MÃ Kg/m MÃ Kg/m MÃ Kg/m

MÃ Kg/m MÃ Kg/m MÃ Kg/m

MÃ Kg/m MÃ Kg/m MÃ Kg/m MÃ Kg/m

Th. NGANG
TNL-AL8 2.7135 ÂM TNL-AL2 2.8313

Th. THANH
TNL-AL1 2.2067

Th. NGANG
TNL-AL4 3.6177

Th. TRUNG
GIAN TNL-AL5 2.9916

Th. NGANG
TRÊN TNL-AL3 2.1447

KHUNG BAO
TNL-AL14 1.1256

THANH
TNL-AL15 1.1608

MÁNG
TNL-AL7 0.2907

MÁNG
TNL-AL6 0.8906

43

173

61

159

34

159

75

159

72

173

159

37

35

95

28

48

60

54

62

66
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Hệ khung chìm TNL-CW65 TNL-CW65 Subframe system
V Á C H  K Í N H  M Ặ T  D Ự N G C U R T A I N  W A L L

TNL-464
TNL-468

TNL-464
TNL-468

TNL-464
TNL-468

TNL-464
TNL-468Bên Ngoài - Outside

Bên Trong - Inside

W

80

PAT
TNL-468 1.565

MÃ Kg/mTHANH
TNL-464 1.053

MÃ Kg/m

79

51

65 14
90

68
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Cửa sổ lùa

Cửa đi lùaCửa sổ

S L I D I N G  W I N D O W

S L I D I N G  D O O RW I N D O W

CỬA SỔ LÙA SW65

CỬA SỔ LÙA LV-56

Được sản xuất từ nguyên liệu chất 
lượng cao với độ kín, khít, bền bỉ 
và khả năng bảo trì dễ dàng, cửa 
sổ nhôm là lựa chọn phổ biến cho 
các dự án xây dựng dân dụng và 
thương mại.

Thường được thiết kế đóng mở 
dễ dàng với các cơ chế điều khiển 
đơn giản. Ngoài ra, việc bảo trì và 
vệ sinh rất đơn giản, giúp duy trì 
hiệu suất hoạt động của cửa đi 
trong thời gian dài.

Cửa sổ lùa Tân Nam Lộc - Giải pháp 
đa năng, tiện lợi, giúp mở rộng 
không gian tối đa và mang đến 
bầu không khí khoáng đạt cho căn 
phòng.

Manufactured from high-quality 
materials with tightness, durability, 
and easy maintenance, aluminium 
windows are a popular choice for 
both residential and commercial 
construction projects.

Typically designed with easy-to-operate 
opening and closing mechanisms, 
along with simple control mechanisms. 
Additionally, maintenance and cleaning 
are straightforward, aiding in sustaining 
the	 operational	 efficiency	 of	 the	
door over an extended period.

Tan Nam Loc sliding window - A 
versatile and convenient solution, 
helping maximize space and bring 
a refreshing atmosphere to the 
room.

HỆ TNL-SD83 2 RAY

HỆ TNL-SD115 2 RAY HỆ TNL-SD115 3 RAY

HỆ TNL-SD97 2 RAY HỆ TNL-SD97 3 RAY

HỆ TNL-LV 150 2 RAY

SLIDING WINDOW SW65

SLIDING	WINDOW	LV-56

TNL-SD83	2-RAIL	SERIES

TNL-SD115	2-RAIL	
SERIES

TNL-SD97	2-RAIL	SERIES TNL-SD97	3-RAIL	SERIES

TNL-SD115	3-RAIL	SERIES

TNL-LV	150	2-RAIL	SERIES
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Hệ TNL-LV56 TNL-LV56 Series 
C Ử A  S Ổ W I N D O W

TNL-1202
TNL-1227

TNL-1221

TNL-1204
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56 56

TNL-1213 TNL-1202TNL-1227

TNL-1202 TNL-1221 TNL-1211 TNL-1204

TNL-1213TNL-1227

Bên Ngoài - Outside

Bên Trong - Inside

Bên Ngoài - Outside

Bên Trong - Inside

W

W

56
56

0.0
KHUNG

BAO  CÁNH TNL-1204 1.41 .062
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-1213 1.40 .934
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-1221 1.40 .769
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0

TNL-1211 1.50 .868
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0
KHUNG
BAO FIX TNL-1202 1.40 .808

MÃ T(mm) Kg/m
mm

0.0

TNL-1227 1.10 .292
MÃ T(mm) Kg/m

mm

76

56

74

56

50

56

49

42

56

51

39

19
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Hệ TNL-R65 TNL-R65 Series
C Ử A  S Ổ W I N D O W

TNL-C65121 TNL-C65112 TNL-C65103 TNL-C65103 TNL-C8614

Bên Ngoài - Outside

Bên Trong - Inside

W

65

TNL-C65121

TNL-C65112

TNL-C8614

TNL-C65103

TNL-C65103

65

H

H
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0.0
KHUNG 
CÁNH TNL-C65103 1.41 .326

MÃ T(mm) Kg/m
mm

0.0
KHUNG

BAO  CÁNH TNL-C65101 1.40 .948
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0
KHUNG
BAO FIX TNL-C65121 1.41 .091

MÃ T(mm) Kg/m
mm

0.0

GHÉP 
KHUNG BAO TNL-C65112 1.60 .346

MÃ T(mm) Kg/m
mm

0.0

TNL-C8614 1.00 .279
MÃ T(mm) Kg/m

mm

54

65 85

65

65

54

65

2

32

19
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Hệ TNL-R65 TNL-R65 Series
C Ử A  S Ổ  L Ù A S L I D I N G  W I N D O W

TNL-6581

TNL-6583

TNL-6586
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TNL-6581 TNL-6583 TNL-6586

TNL-6584

JP-
658
3

W

76

Bên Ngoài - Outside

Bên Trong - Inside

0.0
KHUNG

BAO TNL-6581 1.41 .375
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

KHUNG
CÁNH TNL-6583 1.40 .914

MÃ T(mm) Kg/m
mm

0.0

TNL-6584 1.40 .352
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-6586 1.40 .212
MÃ T(mm) Kg/m

mm

43

65
83

32

45

40

24

14
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Hệ TNL-LV56-SW TNL-LV56-SW Series
C Ử A  S Ổ  L Ù A S L I D I N G  W I N D O W

TNL-1241

TNL-1244

TNL-1244

TNL-12491241

1241

1244 1244

1244 1244

1249
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Bên Ngoài - Outside

Bên Trong - Inside

TNL-1241 TNL-1244

TNL-1245

W

0.0
KHUNG

BAO TNL-1241 1.51 .049
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0
KHUNG
CÁNH TNL-1244 1.50 .754

MÃ T(mm) Kg/m
mm

0.0

TNL-1245 1.50 .279
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-1249 20 .054
MÃ T(mm) Kg/m

mm

18

59

90

116
123

56 67

67
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T Â N  N A M  L Ộ C  W I N D O W C O M P A N Y  P R O F I L E

Hệ TNL-LV150-CỬA 2 RAY TNL-LV150-2 Rails Series
C Ử A  Đ I  L Ù A S L I D I N G  D O O R

TNL-2401

TNL-2404

TNL-2416

TNL-2418
TNL-2402

Bê
n 

N
go

ài
 - 

O
ut

si
de

Bê
n 

Tr
on

g 
- I

ns
id

e

H
C

ÁN
H

 =
 H

-6
2

148

TNL-2403

TNL-2404

TNL-2405

TNL-2416

TNL-2410

Bên Ngoài - Outside

Bên Trong - Inside

W

14
8

0.0
KHUNG BAO

NGANG TRÊN TNL-2401 1.62 .465
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-2403 1.62 .173
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-2402 1.82 .245
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-2410 1.50 .903
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-2418 1.80 .465
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-2405 1.50 .622
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0
KHUNG

BAO CÁNH TNL-2404 1.81 .845
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0
THANH
CÁNH TNL-2416 1.51 .53

MÃ T(mm) Kg/m
mm

148

50

148

40

148

30

69

53

98

60

85

60

49

48
33

21
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T Â N  N A M  L Ộ C  W I N D O W C O M P A N Y  P R O F I L E

Hệ TNL-SD83-CỬA 2 RAY TNL-SD83-2 Rails Series 
C Ử A  Đ I  L Ù A S L I D I N G  D O O R

TNL-C8360

TNL-C8368

TNL-C8364

TNL-C8371

TNL-C8366

JP-C8360

JP-C8371 JP-C8371

H
C

ÁN
H

 =
 H

-6
4

83

Bê
n 

N
go

ài
 - 

O
ut

si
de

Bê
n 

Tr
on

g 
- I

ns
id

e

TNL-C8360TNL-C8364

TNL-C8365

TNL-C8371
TNL-C8366TNL-C8366

Bên Ngoài - Outside

Bên Trong - Inside

W

83

0.0

TNL-C8360 21 .362
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-C8368 1.70 .62
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0
KHUNG
CÁNH TNL-C8364 21 .482

MÃ T(mm) Kg/m
mm

0.0

TNL-C8367 1.70 .247
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-C8365 20 .437
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-C8371 10 .211
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-C8366 1.70 .247
MÃ T(mm) Kg/m

mm

20

10
42

44 16

20

25

13

84

34

64

20

83

39
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T Â N  N A M  L Ộ C  W I N D O W C O M P A N Y  P R O F I L E

Hệ TNL-SD115-CỬA 2 RAY TNL-SD115- 2 Rails Series
C Ử A  Đ I  L Ù A S L I D I N G  D O O R

TNL-C15202

TNL-C15210

TNL-C8315

TNL-C15203
TNL-15237

H
C

ÁN
H

 =
 H

-7
2

115

Bê
n 

N
go

ài
 - 

O
ut

si
de

Bê
n 

Tr
on

g 
- I

ns
id

e

TNL-C15201

TNL-C15209

TNL-C15218

TNL-C15208

TNL-C15216

TNL-C15210

Bên Ngoài - Outside

Bên Trong - Inside

TNL-C8315

W

11
5

0.0
KHUNG BAO

NGANG TRÊN TNL-C15202 22 .674
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-C15203 22 .019
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-C15201 21 .594
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-C15218 1.50 .422
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-C15209 1.60 .183
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-C15208 40 .339
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0
KHUNG

BAO CÁNH TNL-C15210 21 .845
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-C15216 20 .762
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-C8315 1.10 .249
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

RAY NHÔM TNL-15237 4.30 .14
MÃ T(mm) Kg/m

mm

4

13

115

44

115

33

115

28

57

46

86

46

67
22

19

24

9

24

9

35

21
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T Â N  N A M  L Ộ C  W I N D O W C O M P A N Y  P R O F I L E

Hệ TNL-SD115-CỬA 3 RAY TNL-SD115-3 Rails Series
C Ử A  Đ I  L Ù A S L I D I N G  D O O R

TNL-C15228

TNL-C15210

TNL-C15227

TNL-C15229

H
C

ÁN
H

 =
 H

-7
2

175

DRAINAGE

Bê
n 

N
go

ài
 - 

O
ut

si
de

Bê
n 

Tr
on

g 
- I

ns
id

e

TNL-15208
TNL-C15230

TNL-C15209

TNL-C15218

TNL-C15234

TNL-C1595

TNL-C15227

Bên Ngoài - Outside

Bên Trong - Inside

TNL-C15210 TNL-C1596

17
5

W

0.0
KHUNG BAO

NGANG TRÊN TNL-C15228 23 .889
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-C15229 22 .994
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-C15230 22 .455
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-C15234 20 .53
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-C15227 1.10 .205
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-C15218 1.50 .422
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0
KHUNG
CÁNH TNL-C15210 21 .845

MÃ T(mm) Kg/m
mm

0.0

TNL-C1595 20 .0
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0
THANH

CÁNH BÉ TNL-C1596 2.50 .0
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-C15209 1.60 .183
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-15208 4.00 .339
MÃ T(mm) Kg/m

mm

175

44

175

43

175

28

86

46

68

108

44 46

42

22

22

12

19

58

23
24

9

24

9
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T Â N  N A M  L Ộ C  W I N D O W C O M P A N Y  P R O F I L E

Hệ TNL-SD97-CỬA 2 RAY TNL-SD97-2 Rails Series
C Ử A  Đ I  L Ù A S L I D I N G  D O O R

H
C

ÁN
H

 =
 H

 - 
67

TNL-SD97-07

TNL-SD97-03

TNL-SD97-02
TNL-SD97-11

TNL-SD97-11
TNL-SD97-10

TNL-SD97-03
TNL-SD97-07

TNL-SD97-09

97

Bê
n 

N
go

ài
 - 

O
ut

si
de

Bê
n 

Tr
on

g 
- I

ns
id

e

xx 0

xx0

xx 0

xx 097

W

TNL-SD97-05

TNL-SD97-04

TNL-SD97-12

TNL-SD97-07

TNL-SD97-06
Bên Ngoài - Outside

Bên Trong - Inside

TNL-SD97-11

TNL-SD97-03

0.0
KHUNG

BAO TNL-SD97-11 1.51 .214
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-SD97-02 1.50 .569
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0
KHUNG
CÁNH TNL-SD97-03 1.51 .288

MÃ T(mm) Kg/m
mm

0.0

TNL-SD97-07 10 .162
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-SD97-10 1.50 .164
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

RAY NHÔM TNL-SD97-09 20 .141
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0
THANH

CÁNH BÉ TNL-SD97-04 2.50 .888
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-SD97-05 1.50 .375
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-SD97-06 1.50 .221
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-SD97-12 1.50 .293
MÃ T(mm) Kg/m

mm

97

38 26

20

69 40

60

100

54

47

26

29

40

48

16

23

10

20

10

18

40

17
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T Â N  N A M  L Ộ C  W I N D O W C O M P A N Y  P R O F I L E

Hệ TNL-SD97-CỬA 3 RAY TNL-SD97-3 Rails Series
C Ử A  Đ I  L Ù A S L I D I N G  D O O R

TNL-SD97-01
TNL-SD97-10

TNL-SD97-03

TNL-SD97-07

TNL-SD97-07

TNL-SD97-03

TNL-SD97-02
TNL-SD97-01

147

H

C
ÁN

H
 =

 H
 -6

7

Bê
n 

N
go

ài
 - 

O
ut

si
de

Bê
n 

Tr
on

g 
- I
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e

xx0

xx0

xx0

xx 0

TNL-SD97-10
TNL-SD97-06

TNL-SD97-03

TNL-SD97-07

TNL-SD97-04

TNL-SD97-05

W

14
7 TNL-SD97-01

Bên Ngoài - Outside

Bên Trong - Inside

38 26

147

20

119
80

40

60

25

13

47

26

29

40

48

16

23

10

20

10

18

0.0
KHUNG

BAO TNL-SD97-01 1.51 .623
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-SD97-02 1.50 .911
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0
KHUNG
CÁNH TNL-SD97-03 1.51 .288

MÃ T(mm) Kg/m
mm

0.0

TNL-SD97-07 10 .162
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-SD97-10 1.50 .164
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

RAY NHÔM TNL-SD97-09 20 .141
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0
THANH

CÁNH BÉ TNL-SD97-04 2.50 .888
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-SD97-05 1.50 .375
MÃ T(mm) Kg/m

mm

0.0

TNL-SD97-06 1.50 .221
MÃ T(mm) Kg/m

mm
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T Â N  N A M  L Ộ C  W I N D O W C O M P A N Y  P R O F I L E

Cửa nhựa

Cửa chống 
cháy & Cửa gỗ 
công nghiệp

U P V C  D O O R / W I N D O W

P L A S T I C  D O O R / W I N D O W

CỬA SỔ MỞ QUAY TNL-PW60 CỬA ĐI LÙA TNL-PSD60

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP

CỬA CHỐNG CHÁY

CỬA SỔ TRƯỢT TNL-PSW60 CỬA SỔ BẬT TNL-PSW60-T

CỬA ĐI MỞ QUAY TNL-PD60

Cửa nhựa Tân Nam Lộc không chỉ làm đẹp 
cho không gian mà còn có khả năng chống 
nước và tuổi thọ cao, đảm bảo sự bền bỉ và an 
toàn cho người sử dụng.

Tân Nam Lộc cung cấp đa dạng mẫu mã 
cửa gỗ công nghiệp và cửa chống cháy, 
phù hợp với nhiều yêu cầu và công năng sử 
dụng khác nhau. Chúng tôi cam kết mang 
đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng 
cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đáp ứng 
tốt nhất nhu cầu sử dụng hiện nay.

Tan Nam Loc plastic doors not only beautify 
the space but also have high water resistance 
and durability, ensuring long-term use and 
safety for users.

Tan Nam Loc provides a wide variety of 
wooden	 doors	 and	 fire-resistant	 doors,	
suitable for many different requirements 
and uses. We are committed to bringing 
customers high-quality products, ensuring 
absolute safety and meeting the best needs 
of today’s use.

TNL-PW60	CASEMENT	WINDOW TNL-PSD60	SLIDING	DOOR

INDUSTRIAL WOODEN DOOR

FIRE-RATED	DOOR

TNL-PSW60	SLIDING	WINDOW TNL-PSW60	POP-UP	WINDOW

TNL-PD60	SLIDE-HUNG	DOOR
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T Â N  N A M  L Ộ C  W I N D O W C O M P A N Y  P R O F I L E

0.0
KHUNG

BAO TNL-BR60 1.025
MÃ Kg/m

0.0
KHUNG
CÁNH TNL-SF106 1.580

MÃ Kg/m
0.0

TNL-JT61 0.920
MÃ Kg/m

0.0

TNL-BR34 0.290
MÃ Kg/m

60

60

60

106

61

61

34

26

40

66

33

Cửa đi mở quay TNL-PD60 TNL-PD60 Side-hung Door
C Ử A  N H Ự A  L Õ I  T H É P U P V C  D O O R
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T Â N  N A M  L Ộ C  W I N D O W C O M P A N Y  P R O F I L E

Cửa đi lùa TNL-PSD60 TNL-PSD60 Sliding Door
C Ử A  N H Ự A  L Õ I  T H É P U P V C  D O O R

MÃ Kg/m MÃ Kg/m MÃ Kg/m

MÃ Kg/m MÃ Kg/m

MÃ Kg/m MÃ Kg/m MÃ Kg/m

0.0
KHUNG

BAO TNL-BR60 1.025

0.0
THANH

RAY TNL-HF62 1.206

0.0
KHUNG
CÁNH TNL-SF97 1.342

0.0

TNL-GB25 0.225

0.0

TNL-SS13 0.250

0.0

TNL-GM42 0.470

0.0

TNL-IL50 0.270

0.0

TNL-GR31 0.2670

60

62

97

81

42

44

50

31

26

65

60

60

40

24

21

45

24
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T Â N  N A M  L Ộ C  W I N D O W C O M P A N Y  P R O F I L E

Cửa sổ mở quay TNL-PW60 TNL-PW60 Casement window
C Ử A  N H Ự A  L Õ I  T H É P U P V C  W I N D O W

0.0
KHUNG

BAO TNL-BR60 1.025
MÃ Kg/m

0.0
KHUNG
CÁNH TNL-SF78C 1.160

MÃ Kg/m
0.0

TNL-JT61 0.920
MÃ Kg/m

0.0

TNL-GR31 0.2670
MÃ Kg/m

78

38

60

60

60

40

61

61

33

31

26
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Cửa sổ trượt TNL-PSW60 TNL-PSW60 Sliding window
C Ử A  N H Ự A  L Õ I  T H É P U P V C  W I N D O W

0.0
KHUNG

BAO TNL-BR60 1.025
MÃ Kg/m

0.0
KHUNG
CÁNH TNL-SF66 0.990

MÃ Kg/m
0.0

THANH
RAY TNL-HF62 1.206

MÃ Kg/m

0.0

TNL-GB25 0.225
MÃ Kg/m

0.0

TNL-GM42 0.470
MÃ Kg/m

0.0

TNL-IL36 0.240
MÃ Kg/m

0.0

TNL-GR31 0.2670
MÃ Kg/m

50

66

42

45

24

36

45

25

16
60

60

40 58

60

31

26
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Cửa sổ bật TNL-PSW60 TNL-PSW60 Pop-up Window
C Ử A  N H Ự A  L Õ I  T H É P U P V C  W I N D O W

KHUNG
BAO TNL-BR60 1.025

MÃ Kg/m KHUNG
CÁNH TNL-SF78C 1.160

MÃ Kg/m
TNL-JT61 0.920

MÃ Kg/m

TNL-GB31 0.267
MÃ Kg/m

60

60

40

61

61

33

78

38

60

31

26
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T Â N  N A M  L Ộ C  W I N D O W C O M P A N Y  P R O F I L E

Lan can kính, mái kính

Trần nhôm, Lam nhôm

Nhôm tấm đục lỗ CNC

G L A S S  R A I L I N G  &  G L A S S  R O O F

A L U M I N I U M  C E I L I N G ,  A L U M I N I U M  L O U V E R

C N C  P E R F O R A T E D  A L U M I N I U M  S H E E T S

Nhôm là vật liệu có độ bền cao và chịu lực tốt, 
phù hợp để sử dụng trong cầu thang và mái 
kính. Khả năng chịu ẩm, ít ăn mòn của nhôm 
giúp tạo ra các cấu trúc bền vững và lâu dài.

Aluminium is a high-strength material with 
excellent load-bearing capacity, making it 
suitable for use in glass railings and roofs. 
Its moisture resistance and low corrosion 
susceptibility contribute to the creation 
of durable and long-lasting structures.

LAN CAN KÍNH

MÁI KÍNH

NHÔM TẤM ĐỤC LỖ CNC

TRẦN NHÔM LAM NHÔM

GLASS RAILING

GLASS ROOF

ALUMINIUM CEILING ALUMINIUM LOUVER

CNC PERFORATED ALUMINIUM SHEETS
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T Â N  N A M  L Ộ C  W I N D O W C O M P A N Y  P R O F I L E

Đối tác & Khách hàng
P A R T N E R S  &  C U S T O M E R S

T Â N  N A M  L Ộ C  W I N D O W C O M P A N Y  P R O F I L E
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T Â N  N A M  L Ộ C  W I N D O W C O M P A N Y  P R O F I L E

Dự án
tiêu biểu

T Y P I C A L  P R O J E C T S

92 93

T Â N  N A M  L Ộ C  W I N D O W C O M P A N Y  P R O F I L E
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T Â N  N A M  L Ộ C  W I N D O W C O M P A N Y  P R O F I L E

Điện lực 
Bến Tre

Hyatt Hạ 
Long

BEN TRE ELECTRICITY

HYATT HA LONG BAY

Địa chỉ  I  Location

Địa chỉ  I  Location

Tỉnh Bến Tre

Ben Tre province

Quảng Ninh  |  Quang Ninh Province

Sản phẩm cung cấp  I  Products

Sản phẩm cung cấp  I  Products

Vách kính kim cương hệ mặt dựng Stick 
giấu đố + kết hợp cửa sổ bật, Hệ cửa đi, 
cửa sổ, mái kính

Hệ cửa trượt, vách mặt dựng Stick kết 
hợp cửa đi, Lan can kính, mái canopy, 
Tấm ốp nhôm solid trang trí cột, dầm 
sàn, vách solid đột lỗ CNC tầng mái, Trần 
nhôm solid cắt CNC

Diamond glass wall with Stick hidden 
frame system + combined with casement 
windows, Door system, windows, glass 
roof.

Sliding door system, Stick curtain wall 
integrated with entrance door, Glass railing, 
Canopy roof, Decorative solid aluminium 
cladding	 for	 columns,	 floor	 beams,	 CNC	
perforated solid wall panels for roof level, 
CNC-cut solid aluminium ceiling.

Khách hàng  I  Customer

Khách hàng  I  Customer

Thành Đức Holding

Công ty Điện lực Bến Tre

Ben Tre Power

Năm thực hiện  I  YearsNăm thực hiện  I  Years

20222019



96 97

T Â N  N A M  L Ộ C  W I N D O W C O M P A N Y  P R O F I L E

Khách sạn 
Bông Sen

Hyatt
Regency 
Sapa

BONG SEN HOTEL HOTEL HYATT REGENCY SAPA

Địa chỉ  I  Location

Địa chỉ  I  Location

Khách hàng  I  Customer

Khách hàng  I  Customer

Nha Trang

Nha Trang city

Sa Pa  |  Sa Pa city

Công ty CP Ô tô Điện Máy Nha Trang
Nha Trang Automobile and Electrical 
Engineering JSC Thành Đức Holding

Năm thực hiện  I  YearsNăm thực hiện  I  Years

20232019

Sản phẩm cung cấp  I  Products Sản phẩm cung cấp  I  Products
Cung cấp và lắp đặt vách mặt dựng 
nhôm kính, lan can kính, mái đón, trần 
nhôm.

Vách kính kim cương hệ mặt dựng Stick 
giấu đố + kết hợp cửa sổ bật, Hệ cửa đi, 
cửa sổ, mái kính

Supply and install aluminium and 
glass curtain walls, glass railings, 
canopies, and aluminium ceilings.

Diamond glass wall system with Stick 
hidden frame + combined with casement 
windows, door system, windows, glass 
roof.
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Sân golf
Lào Cai

Công trình 
Sao Dầu

LAO CAI GOLF COURSE SAO DAU PROJECT

Địa chỉ  I  Location

Khách hàng  I  Customer

Năm thực hiện  I  Years

Lào Cai  |  Lao Cai province

Lao Cai province

T&D Group

2023

Sản phẩm cung cấp  I  Products
Vách kính Stick kết hợp cửa bản lề sàn, 
cửa đi, cửa sổ, lam nhôm, louver nhôm,..
Stick curtain wall system combined with 
floor hinge doors, entrance doors, 
windows, aluminium louvers, aluminium 
louvers, ...

Địa chỉ  I  Location

Khách hàng  I  Customer

TP.HCM  |  HCMC

Công ty CP Sao Dầu

Sao Dau JSC

Năm thực hiện  I  Years

2019

Sản phẩm cung cấp  I  Products
Cung cấp và lắp đặt cửa, vách mặt dựng 
nhôm kính, trần nhôm, mái đón.
Providing and installing doors, aluminium 
and glass curtain walls, aluminium ceilings, 
and canopy.
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The Maris 
Vũng Tàu

Trung tâm 
hội nghị 
Vĩnh Long

THE MARIS VUNG TAU

VINH LONG CONVENTION CENTER

Địa chỉ  I  Location
Địa chỉ  I  Location

Khách hàng  I  Customer
Khách hàng  I  Customer

Năm thực hiện  I  Years Năm thực hiện  I  Years

Vũng Tàu
Vĩnh Long  |  Vinh Long province

Công ty TNHH Allgreen Vượng Thành - 
Trùng Dương

SX CN Xây Lắp 3

2021 2019

Sản phẩm cung cấp  I  Products
Cửa đi, cửa sổ nhôm kính, vách kính, 
Vách kính Spider, Tấm ốp aluminium 
composite: Cột, viền mái, canopy; Lam 
nhôm chắn nắng, Lan can kính cường 
lực, Trần nhôm

Aluminium and glass products including 
doors, windows, glass partitions, Spider 
curtain wall, aluminium composite cladding 
panels: columns, eaves, canopies, Louver, 
Tempered glass railing, Aluminium ceilings.

Sản phẩm cung cấp  I  Products
Cửa đi lùa, mặt dựng kết hợp cửa đi; vách 
kính phòng tắm; lam nhôm; lan can kính 
ngoài nhà, lan can kính cầu thang

Sliding door, curtaion wall combined 
with door, bathroom glass wall, Aluminium 
louver, Exterior glass railing, Glass staircase 
railing

Vung Tau city

Allgreen Vuong Thanh Trung Duong Co., 
Ltd. - 
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UBND
Cà Mau

PEOPLE’S COMMITTEE OF 
CA MAU PROVINCE

Năm thực hiện  I  Years

2019

Sản phẩm cung cấp  I  Products Sản phẩm cung cấp  I  Products

Cửa Đi - Cửa Sổ Hệ 55 Hệ Mặt Dựng, Cửa Đi , Cửa Sổ

Door - Windows 55 series Curtain wall, Door, Window Series

Viettel
Đồng Nai

VIETTEL DONG NAI

Địa chỉ  I  LocationĐịa chỉ  I  Location

Khách hàng  I  CustomerKhách hàng  I  Customer

Năm thực hiện  I  Years

Đồng NaiCà Mau

Công ty CP ĐT XD Phát Triển Đông ĐôCông ty SX CN Xây Lắp 3

2018

Dong Nai provinceCa Mau province

Dong Do Investment, Construction and 
Development JSC

Construction & Industrial
Manufacturing Corporation 3
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Viettel
Lâm Đồng

Trung tâm 
thương mại 
Gigamall

VIETTEL LAM DONG

GIGAMALL SHOPPING CENTER

Địa chỉ  I  Location

Địa chỉ  I  Location

Khách hàng  I  Customer

Khách hàng  I  Customer

Năm thực hiện  I  Years Năm thực hiện  I  Years

Lâm Đồng

Thủ Đức, TP.HCM

Công ty CP ĐT XD VÀ KD Nhà Sài Gòn

Công ty TNHH TM DV & XNK Khánh Linh

2019 2019

Lam Dong province

Thu Duc city, HCMC

Sai Gon Housing Investment and
Development JSC

Sai Gon Housing Investment and
Development JSC

Sản phẩm cung cấp  I  Products

Sản phẩm cung cấp  I  Product

Hệ mặt dựng giấu đố kết hợp cửa sổ bật

Cung cấp và lắp đặt cửa, vách mặt dựng 
nhôm kính, tấm nhôm đục lỗ, ốp alu.

Concealed frame curtain wall system 
combined with casement windows.

Supply and installation of aluminium and 
glass doors, curtain walls, perforated aluminium 
sheets, and aluminium cladding.
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Khách sạn Queen Ann Viettel Lâm Đồng

Chung cư Thịnh Phát Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai

Bến xe Khu Đô Thị Nam Cần Thơ Khách sạn Mandila Beach

Khách sạn Âu Việt (Emerald bay) Trụ sở Công An Ninh Thuận

Queen Ann Hotel Viettel Lam Dong

Thinh Phat apartment Dong Nai Medical College

Can Tho Southern New Urban Area Bus Station Mandila Beach Hotel

Au Viet Hotel (Emerald Bay) Ninh Thuan Provincial Police Headquarters

Địa chỉ  I  Location Địa chỉ  I  Location

Địa chỉ  I  Location Địa chỉ  I  Location

Địa chỉ  I  Location Địa chỉ  I  Location

Địa chỉ  I  Location Địa chỉ  I  Location

Khách hàng  I  Customer Khách hàng  I  Customer

Khách hàng  I  Customer Khách hàng  I  Customer

Khách hàng  I  Customer Khách hàng  I  Customer

Khách hàng  I  Customer Khách hàng  I  Customer

Lâm Đồng  | Lam Dong province Lâm Đồng  | Lam Dong province

Tp.HCM  | HCMC Đồng Nai  | Dong Nai province

Cần Thơ  | Can Tho city Đà Nẵng  | Da Nang city

Nha Trang  | Nha Trang city Ninh Thuận  | Ninh Thuan province

Công ty CP DDTXD & KD Nhà Sài Gòn
Sai Gon Housing Investment & Development JSC

Công ty CP Đầu tư và TM Đông Tây
East-West Investment and Trading JSC

Công ty TNHH Tân Bửu Long
Tan Buu Long Ltd., Co.

Công ty CP Bến xe Tàu Phà Cần Thơ
Can Tho Ferry and Bus Station JSC

Công ty TNHH Ý Việt
Y Viet Limited Company

Công ty TNHH TM DV & XNK Khánh Linh
Khanh Linh Trading Service Production & Import 
Export Ltd., Co.

Công ty TNHH TM DV & XNK Khánh Linh
Khanh Linh Trading Service Production & Import 
Export Ltd., Co.

Công ty CP ĐT & PTNhà Hà Nội Số 36
Hanoi Housing Development JSC No. 36
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Viettel Bình Dương

BIDV Phú Quốc

Khách sạn December

Viettel Binh Duong

BIDV Phu Quoc

December Hotel

Địa chỉ  I  Location

Địa chỉ  I  Location

Địa chỉ  I  Location

Khách hàng  I  Customer

Khách hàng  I  Customer

Khách hàng  I  Customer

Bình Dương  | Binh Duong city

Phú Quốc  | Phu Quoc island

Nha Trang  | Nha Trang city

Công ty CP Đầu tư & TM Đông Tây
Dong Tay Investment & Trading JSC

Công ty TNHH TM DV & XNK Khánh Linh
Khanh Linh Trading Service Production & Import 
Export Ltd., Co.

Công ty TNHH Ngôi nhà Đất Việt
Ngoi Nha Dat Viet Ltd., Co.

Showroom Audi

Merion Village 

Landmark Cambodia

Showroom Audi

Merion village

Địa chỉ  I  Location

Địa chỉ  I  Location

Địa chỉ  I  Location

Campuchia | Cambodia

Campuchia  | Cambodia

Mỹ  | USA

Landmark Cambodia

Shukaku
Shukaku

Địa chỉ  I  Location

Campuchia  | Cambodia



TAN NAM LOC Construction, Trading and 
Manufacturing Limited Company

54/24 Ly Thuong Kiet Str., Ward 15, Dist. 11, HCMC

0976 142 243 tannamloc@yahoo.com.vn tannamlocwindow.com


